
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 11, tổ dân phố 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

04/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA

0107586267

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 

2599

2. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

3. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, máy 
làm sạch hơi... 
- Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái); 

2819

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 

1079

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hóa chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,... 

4669

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

11. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 
HANATA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm;  
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
+ Dây dẫn và thiết bị điện,
+ Hệ thống chiếu sáng, 
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm, 

4321(Chính)

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí 
trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở 
rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. 

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng 

4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 

4659
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1.000.000.000 VNĐ

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội, ngoại thành, 
được thực hiện bằng nhiều phương thức (trừ xe buýt) như: tàu 
điện ngầm, tàu điện chạy bằng tuyến đường ray trên mặt đất 
hoặc tuyến ray trên cao, ôtô điện..

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ loại nhà 
nước cấm)

8299

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ 
phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: 
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế nội, ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan
- Thiết kế kết cấu công trình; Giám sát công tác xây dựng và 
công trình liên quan; Tư vấn quản lý dự án và nghiệp vụ đầu 
tư; Giám sát thi công công trình xây dựng, kiểm định xây 
dựng; lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kỹ thuật dân 
dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông, hạ tầng kỹ 
thuật, thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình xây 
dựng; 

7110

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- Hoạt động trang trí nội ngoại thất

7410

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

29. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

30. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết:
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;

8129

31.  ( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất kinh doanh khi 
đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
PHONG

Tổ 6, Phường Quang 
Vinh, Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

600.000.000 60,000 091067924

2PHẠM 
MINH ĐỨC

Số nhà 11 tổ dân phố 
4, Miêu Nha, Phường 
Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 036084000302

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091067924
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 946, tầng 9, chung cư  VP6 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHONG Nam

23/03/1989 Kinh Việt Nam

29/02/2004 Công an tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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